PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018-2019
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thuận
	HT
	Phụ trách chung các hoạt động trong nhà trường
	

	2
	Nguyễn Thị Lê Na
	PHT- CTCĐ
	- Phụ trách chuyên môn GD
- Phong trào của nhà trường

- Công tác thi đua khen thưởng
	

	3
	Nguyễn Thị Nga
	PHT
	- Phụ trách chuyên môn ND
- Công tác Phổ cập

- Công tác tuyển sinh
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp 

MG 5- 6 tuổi A1
	

	5
	Trần Thị Thư
	
	
	

	6
	Nguyễn T. Huyền Thương
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp 

MG 5- 6 tuổi A2
	

	8
	Dương Thị Diên
	
	
	

	9
	Dương Thị Hà
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp

 MG 4-5 tuổi B1
	

	11
	Nguyễn Thị Luyến
	
	
	

	12
	Đoàn Thị Thu Phương
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp

 MG 4-5 tuổi B2
	

	14
	Hoàng Thị Lý
	
	
	

	15
	Hoàng Thị Vân
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Vàng
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp

 MG 3-4 tuổi C1
	

	17
	Nguyễn Thị Tho
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	

	19
	Dương Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp

 MG 3-4 tuổi C2
	

	20
	Lê Thị Hằng
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp NT: D1
	

	22
	Nguyễn Thị Diễn
	
	
	

	23
	Đặng Thị Quê
	
	
	

	24
	Hoàng Thị Trang
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Mến
	Giáo viên
	Chủ nhiệm lớp NT: D2
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh
	
	
	

	27
	Lê Thị Kim Dung
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Tiệm
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị  Bằng
	Giáo viên
	Nghỉ thai sản
	

	30
	Đặng Thịnh Thịnh
	
	
	

	31
	Phạm Thị Tuyến 
	
	
	

	32
	Phạm Thị Vân


	
	
	

	33
	Đỗ Thi Huyền
	Cô nuôi
	Chế biến món ăn cho trẻ và công đoàn nhà trường
	

	34
	Nguyễn Thị Nương
	
	
	

	35
	Đinh Thị Thu Vinh
	
	
	

	36
	Trần Thị Hệ
	
	
	

	37
	Hoàng Thị Hương
	
	
	

	38
	Đinh Thị Xúy
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	

	40
	Trần Thị Vân
	
	
	

	41
	Hoàng Thị Tuyết
	Cô nuôi
	(Nghỉ thai sản)
	

	42
	Phạm Thị Thu
	KT
	NV kế toán ( Nghỉ thai sản)
	

	43
	Lê Thị Dinh
	YT
	 Công tác y tế trường học
	

	44
	Nguyễn Thị Hương
	VT
	Công tác văn thư ( nghỉ hai sản)
	

	45
	Trương Thị Nhiệm
	NVPV
	Nhân viên PV kiêm thủ quỹ
	

	46
	Nguyễn Thị Hưng
	Giáo viên
	Nhân viên PV kiêm thủ kho
	

	47
	Nguyễn Thị Kiều Loan
	BV
BV
BV
	NVBV Trực buổi chiều
	

	48
	Đinh Văn Thắng
	
	NVBV Trực buổi đêm
	

	49
	Nguyễn Văn Kết
	
	NVBV trực buổi sáng
	


                                                                                 Lê Thanh, ngày 01 tháng 09 năm 2018
Nơi nhận:                                                                                                  Hiệu Trưởng
- Gửi:tổ MN                                                                  
- Lưu VT
                                                                                               Nguyễn Thị Thuận
